
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỚP

ĐH 

QL VĂN HÓA 

K7

ĐH 

QTNH & DVAU 

K4A+B

CĐ 

QTNH & DVAU 

K15

CĐ 

QTDV LỮ HÀNH 

K14

CĐ

 QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

CĐ 

THANH NHẠC 

K11

65 112 32 23 36 20 5
SL p 2 4 1 1 1 1

Phòng 403A, 404A
301A, 303A, 304A, 

401A
501A 503A 504A 502A 503A

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin.

TL. 60'

Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin.

TL 60'

Chính trị 2.

TL 90'

Chính trị 2.

TL 90'

Chính trị 2.

TL 90'

Chính trị 2.

TL 90'

Ca 1

07h30

Tiếng Anh 2 

(Thi KN Nghe tại 403A, 

404A ).

Tiếng Anh 2 

(Thi KN Nghe tại 301A, 

303A, 304A, 401A).

Ca 2

09h00

Tiếng Anh 2 

(Thi KN Nói tại 403A).

Tiếng Anh 2 

(p nghe 301A + 303A 

thi KN Nói tại 301A; 

P nghe 304A + 401A thi 

KN nói tại 401A).

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Sân khấu đại cương

TL. 60'

Lý thuyết CBMA.

TL. 60'

Kinh tế DL.

TN. 60'

Marketing DL.

 TL. 60'

Tâm lý khách DL

TL. 60'

Tâm lý khách DL.

 TL. 60'

Lý thuyết âm nhạc 2.

(ghép phòng 503A CS 

2A)

Thứ 2

20/06/2022

                     LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 -2022

                       CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 1 (Địa điểm thi: Cơ sở 2A)

Thứ 4

22/06/2022

THỜI 

GIAN

Thứ 3

21/06/2022



LỚP

ĐH 

QL VĂN HÓA 

K7

ĐH 

QTNH & DVAU 

K4A+B

CĐ 

QTNH & DVAU 

K15

CĐ 

QTDV LỮ HÀNH 

K14

CĐ

 QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

CĐ 

THANH NHẠC 

K11

65 112 32 23 36 20 5
SL p 2 4 1 1 1 1

Phòng 403A, 404A
301A, 303A, 304A, 

401A
501A 503A 504A 502A 503A

THỜI 

GIAN

Ca 1

07h30

Xác suất thống kê.

(TL. 90')

Kĩ thuật chế biến 

món Á.

(thi TH tại p TH)

Tuyến điểm DL Việt  

Nam

(VĐ tại 502A)

Tổng quan KD khách 

sạn.

TL. 60'

Tuyến điểm DL Việt  

Nam

(VĐ tại 502A)

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Tôn giáo, tín ngưỡng 

Việt Nam

(VĐ tại p. 403A)

Ca 2

09h00

Văn hóa ẩm thực.

TL. 60'

Văn hóa ẩm thực.

TL. 60'

Tổ chức sự kiện 

trong CTDL.

TL. 60'

Văn hóa ẩm thực.

TL. 60'

Địa lý và 

tài nguyên DL VN.

TN. 60'

Ca 1

07h30

Giáo dục thể chất 2

(Sân trường 2A)

Giáo dục thể chất 2

(Sân trường 2A)

Ca 2

09h00

Thanh Nhạc 2         

GV Oanh - Thu

(P204 cs 2B)

Ca 1

07h30

Tổ chức sự kiện 

văn hóa.

 (VĐ tại p. 403A)

Nghiệp vụ 

hướng dẫn.

(VĐ tại p 401A)

Nghiệp vụ 

hướng dẫn.

(VĐ tại p 401A)

Xướng âm -

 Ghi âm 2                                 

GV Hoàn - Hải

(P204 cs 2B)

Ca 2

09h00

Bảo vệ môi trường và 

vệ sinh ATTP.

TL. 60'

Quản trị học.

TN. 60'

Hát dân ca 1

Gv Phong -  Loan

(P.204 cs 2B)

Ca 3. 

13h30

Thứ 2

27/06/2022

Thứ 6

24/06/2022

Thứ 3

28/06/2022

Tin học ứng dụng

(chia thành 3 phòng 

thi, P1, P2 Thi LT + 

TH tại 302B, 303B từ 

7h30; P3 thi từ 9h00 

tại p. 302B )

Cắt tỉa trang trí

 món ăn. 

TH tại p. 304A

(Lớp Bếp K4A thi 

sáng từ 7h30; Lớp 

Bếp K4B thi chiều, từ 

13h30 )

Thứ 4

29/06/2022



LỚP

ĐH 

QL VĂN HÓA 

K7

ĐH 

QTNH & DVAU 

K4A+B

CĐ 

QTNH & DVAU 

K15

CĐ 

QTDV LỮ HÀNH 

K14

CĐ

 QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

CĐ 

THANH NHẠC 

K11

65 112 32 23 36 20 5
SL p 2 4 1 1 1 1

Phòng 403A, 404A
301A, 303A, 304A, 

401A
501A 503A 504A 502A 503A

THỜI 

GIAN

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ Quản lý 

văn hóa 1

(TL. 60' + VĐ) 

Nghiệp vụ 

Buồng

(TH tại phòng TH)

Tiếng Trung 2.

(Nghe - đọc - Viết)

Ca 2

09h00

Tiếng Trung 2.

(KN Nói)

Ca 1

07h30

Văn hóa dân gian 

VN.

(VĐ tại p. 403A)

Kinh tế vi mô. 

TL. 60'

Tiếng Anh 2 

(Nghe - đọc - viết)

Tiếng Anh 2 

(Nghe - đọc - viết)

Tiếng Anh 2 

(Nghe - đọc - viết)

Giao tiếp trong KD.

TN. 60'

Phát âm tiếng Ý

GV Hải - Thơ

(P204 cs 2B)

Ca 2

09h00

Tiếng Anh 2 

(KN Nói)

Tiếng Anh 2 

(KN Nói)

Tiếng Anh 2 

(KN Nói)

Piano 2            

GV Lâm - Quyền

(P204 cs 2B)

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Thứ 6

01/07/2022

Thứ 5

30/06/2022


